
Chủ đề Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tiêu Chuẩn: Cơ Sở Chăm Sóc cho Người Trưởng Thành 

Để giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật, hãy sử dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn cho mọi cư dân tại cơ sở chăm sóc. 

 

 

Vệ Sinh Tay 

Rửa tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây hoặc sử dụng dung dịch rửa tay có cồn (ABHR) cho đến khi tay khô. 

Sử dụng xà phòng và nước nếu quý vị thấy có bụi bẩn hoặc chất dịch cơ thể dính trên tay. Hướng Dẫn Vệ Sinh Tay | Vệ Sinh Tay | Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC, Trung Tâm Phòng Ngừa và Kiểm Soát Dịch Bệnh) 

Chuẩn bị ABHR, xà phòng và nước cho cư dân tại cơ sở, nhân viên và khách đến thăm. Nhân viên có thể hỗ trợ cư dân tại cơ sở nếu ABHR không an toàn khi họ sử dụng một 

mình. 

Vệ Sinh Hô Hấp/ 

Quy Tắc Khi Ho 
Yêu cầu mọi người che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Chỉ sử dụng khăn giấy một lần và vứt vào thùng rác không cần chạm. Poster Hướng Dẫn Che Miệng Khi Ho| 

Washington State Department of Health (Sở Y Tế Tiểu Bang Washington) 

 

 

 

 

PPE 

Personal Protective Equipment (PPE, Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân): được sử dụng để bảo vệ chất dịch cơ thể của người khác không dính vào người quý vị. Quý vị phải luôn có 

đủ PPE có sẵn cho cư dân tại cơ sở, nhân viên và khách đến thăm để sử dụng nếu người sống tại cơ sở đang bị ốm. 

An Toàn: Mặc (Don) và cởi (Doff) PPE một cách an toàn để tránh lây nhiễm cho cá nhân. Bảng Hướng Dẫn Mặc và Cởi PPE hoặc Bảng Hướng Dẫn Mặc và Cởi của CDC 

Găng Tay: Sử dụng găng tay nếu quý vị có khả năng chạm vào máu, dịch cơ thể, bên trong miệng của ai đó, vết loét trên da hở và các vật dụng bị nhiễm bẩn. 

Áo Choàng: Mặc áo choàng nếu quần áo hoặc da của quý vị có khả năng dính máu hoặc dịch cơ thể. 

Khẩu Trang và Đồ Bảo Vệ Mắt: Sử dụng khẩu trang và đồ bảo vệ mắt trong các hoạt động chăm sóc cư dân tại cơ sở có thể tạo ra tia máu và dịch cơ thể bắn vào người. 

Mặt Nạ Phòng Độc: Sử dụng khẩu trang N95 đã được kiểm tra độ vừa vặn để ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trong không khí. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cư dân 

tại cơ sở hoặc cơ quan y tế địa phương có thể cho biết khi nào cần sử dụng thiết bị này. 

 

 

Thiết Bị và 

Môi Trường 

Chăm Sóc Cư 

Dân tại Cơ Sở 

Vệ sinh và khử trùng thiết bị chăm sóc cư dân tại cơ sở trước và sau mỗi lần sử dụng và ngay lập tức nếu quý vị nhìn thấy máu hoặc dịch cơ thể, hoặc bụi bẩn trên thiết bị chăm 

sóc cho cư dân tại cơ sở. Sử dụng Chất khử trùng đã đăng ký với EPA để vệ sinh phòng và thiết bị của cư dân tại sơ sở. 

Xây dựng kế hoạch vệ sinh và khử trùng thường xuyên bằng cách sử dụng Chất khử trùng đã đăng ký với EPA. Quý vị có thể cần phải vệ sinh thường xuyên hơn nếu cư dân tại cơ 

sở bị bệnh. 

Tìm hiểu cách pha thuốc tẩy an toàn. Làm Sạch và Khử Trùng Bằng Thuốc Tẩy | CDC 

Máy đo đường huyết là máy đo lượng đường trong máu. Nếu quý vị sử dụng máy đo đường huyết cho cư dân tại cơ sở thì mỗi người nên có một máy đo đường huyết riêng. 

Máy đo đường huyết cá nhân có thể làm lây nhiễm các tác nhân gây bệnh qua đường máu cho những người khác. Không thể vệ sinh và khử trùng máy đo đường huyết cá nhân 

đúng cách. Phòng Ngừa Lây Nhiễm khi Theo Dõi Đường Huyết của CDC 

Giặt Ủi 
Không giũ quần áo bẩn. Vi khuẩn có thể lây nhiễm sang người quý vị và những người khác theo cách này. Giặt riêng quần áo bẩn nhiều (dính máu và dịch cơ thể). Sử dụng các 

biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn khi chạm vào quần áo bẩn. 

Giặt và sấy khô quần áo theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng nước có nhiệt độ ấm nhất có thể. 

https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/basics/standard-precautions.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/standard-precautions.html
https://www.cdc.gov/clean-hands/hcp/clinical-safety/index.html
https://www.cdc.gov/clean-hands/hcp/clinical-safety/index.html
https://doh.wa.gov/public-health-healthcare-providers/emergency-preparedness/medicationhealth-care-centers/signs/cover-your-cough
https://doh.wa.gov/public-health-healthcare-providers/emergency-preparedness/medicationhealth-care-centers/signs/cover-your-cough
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoh.wa.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-02%2F420-380-DonningAndDoffingPPE.pdf&data=05%7C01%7Clisa.hannah%40doh.wa.gov%7C98baeab0ab1c4afaaeb808db3469f123%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C638161401846544715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7nXWfgGv2%2B%2FvnUnmr4NWlcxbiXOy5flLiBj5VMHwUo%3D&reserved=0
https://www.cdc.gov/healthcare-associated-infections/media/pdfs/ppe-sequence-p.pdf?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/selected-epa-registered-disinfectants
https://www.cdc.gov/hygiene/about/cleaning-and-disinfecting-with-bleach.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/hygiene/cleaning/disinfecting-bleach.html
https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/infection-control/?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html


Chủ đề Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tiêu Chuẩn: Cơ Sở Chăm Sóc cho Người Trưởng Thành 

 

Thực Hành 

Tiêm An 

Toàn 

Không sử dụng kim tiêm hoặc ống tiêm cho nhiều hơn một cư dân. Bao gồm ống tiêm đã nạp sẵn thuốc và các thiết bị khác như bút tiêm insulin. 

Sử dụng kim tiêm và ống tiêm mới để đựng thuốc cho mỗi lần tiêm. Ngay cả với cùng một cư dân, vẫn cần có kim tiêm và ống tiêm mới. 

Chiến Dịch Chỉ Một | An Toàn Khi Tiêm | CDC 

Chuẩn bị thuốc tiêm ở nơi sạch sẽ, tránh xa bồn rửa và nguồn nước. 

Kim và Các 

Vật Sắc Nhọn 

Khác 

Ngay lập tức cho các vật sắc nhọn đã qua sử dụng như kim, kim tiêm và dao cạo vào hộp đựng chống đâm thủng. Thùng Đựng Vật Sắc Nhọn | Food and Drug Administration 

(FDA, Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ) 

Không đậy nắp, uốn cong hoặc làm gãy kim đã sử dụng. 

Không đựng các vật sắc nhọn quá đầy trong một hộp. 

 

Bố Trí 

cho Cư 

Dân tại  

Cơ Sở 

Phòng Đơn 

Mỗi cư dân tại có sở nên có một phòng đơn (nếu có thể) nếu họ có: 

• một căn bệnh dễ lây cho người khác 

• nhiều chất dịch cơ thể (ví dụ: tiêu chảy hoặc vết thương hở) 

• một tình trạng khiến họ dễ bị bệnh (suy giảm miễn dịch) 

Phòng Chung 

Nếu không có phòng riêng cho cư dân bị bệnh, 

hãy chọn người ở cùng phòng với họ (nếu có thể) là người: 

• không bị suy giảm miễn dịch 

• không có vết thương hở hoặc đang đeo ống thông 

• sẽ ở trong không gian riêng của họ 

 

Giáo Dục  

Nhân Viên 

Đào tạo nhân viên về các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn bao gồm: 

• Vệ sinh tay 

• Quy tắc khi ho 

• Vệ sinh thiết bị chăm sóc và môi trường sống của cư dân tại cơ sở 

• Sử dụng PPE 

• Giặt ủi 

• Thực hành khi tiêm và sử dụng vật sắc nhọn an toàn 

• Bố trí cho cư dân tại cơ sở 

Quản Lý 

Dịch Bùng 

Phát 

Đào tạo nhân viên về cách chia sẻ thông tin dịch bệnh với cơ quan y tế địa phương, cư dân tại cơ sở, nhân viên, thành viên gia đình và khách đến thăm. Biện Pháp Phòng 

Ngừa Cách Ly của CDC. 

Respiratory 

Protection 

Program 

(RPP) 

Nhân viên phải hoàn thành bảng câu hỏi đánh giá y tế trước khi kiểm tra độ vừa vặn của thiết bị bảo hộ. Bảng câu hỏi sẽ được xem xét bởi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe 

được cấp phép. Đào tạo và kiểm tra độ vừa vặn của N95 đối với nhân viên khi tuyển dụng và đào tạo hàng năm. Quý vị phải có những tài liệu sau đây tại nhà: 

• tài liệu mới nhất của Respiratory Protection Program (RPP, Chương Trình Bảo Vệ Hô Hấp) bằng văn bản 

• đối với mỗi nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cư dân tại cơ sở, họ phải có các tài liệu mới nhất: hồ sơ kiểm tra sự vừa vặn của thiết bị bảo hộ, thư đề xuất đánh 

giá y tế và hồ sơ đào tạo 

 

Tài Liệu 

Tham Khảo 

• Infection Control Assessment and Response (ICAR, Đánh Giá và Ứng Phó Kiểm Soát Lây Nhiễm) | Washington State Department of Health 

• Project Firstline (Dự Án Firstline) | Washington State Department of Health 

• Four Steps to Food Safety (Bốn Bước Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm) | CDC 

Đây là tài liệu giáo dục. Không sử dụng cho mục đích mang tính quy định. Nếu quý vị có thắc mắc về quy định, vui lòng liên hệ với RCSPolicy@dshs.wa.gov hoặc Quản Lý Dịch Vụ Chăm Sóc 

Cư Dân tại Cơ Sở 

 

 

DOH 420-486 July 2024 Vietnamese 

Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó 

nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến doh.information@doh.wa.gov. 

https://www.cdc.gov/injection-safety/hcp/clinical-safety/?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/injectionsafety/one-and-only.html
https://www.fda.gov/medical-devices/safely-using-sharps-needles-and-syringes-home-work-and-travel/sharps-disposal-containers
https://www.fda.gov/medical-devices/safely-using-sharps-needles-and-syringes-home-work-and-travel/sharps-disposal-containers
https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/isolation-precautions/appendix-a-type-duration.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/appendix/type-duration-precautions.html
https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/isolation-precautions/appendix-a-type-duration.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/appendix/type-duration-precautions.html
https://doh.wa.gov/public-health-healthcare-providers/healthcare-professions-and-facilities/healthcare-associated-infections/respiratory-protection-program
https://doh.wa.gov/public-health-healthcare-providers/healthcare-professions-and-facilities/healthcare-associated-infections/infection-control-assessment-and-response
https://doh.wa.gov/public-health-healthcare-providers/healthcare-professions-and-facilities/healthcare-associated-infections/project-firstline
https://www.cdc.gov/food-safety/prevention/?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/foodsafety/keep-food-safe.html
mailto:RCSPolicy@dshs.wa.gov
https://www.dshs.wa.gov/altsa/residential-care-services/residential-care-services-offices
https://www.dshs.wa.gov/altsa/residential-care-services/residential-care-services-offices
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

